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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Lốt, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

13/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC NAM VIỆT

2400809448

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC 
NAM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982121723
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi gia cầm 0146

2. Cho thuê xe có động cơ 7710

3. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Phá dỡ 4311

6. Bán mô tô, xe máy 4541

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

13. Trồng cây lâu năm khác 0129

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

19. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

24. Chăn nuôi lợn 0145

25. Trồng lúa 0111

26. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

30. Lắp đặt hệ thống điện 4321

31. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

33. Chăn nuôi trâu, bò 0141

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
XUÂN 
DOANH

G397, KP7, Phường 
Long Bình, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam

3.000.000.000 15,000 271560382

2NGUYỄN 
BẠCH MAI

Số 36 ngách 82/4, 
Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.000.000.000 25,000 038160000040

3DƯƠNG 
NGỌC QUÝ

Thôn Nội Đình, Xã 
Yên Sơn, Huyện Lục 
Nam, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

5.000.000.000 25,000 121379359

4NGUYỄN 
CÔNG 
THỨC

Thôn Nhân Hiền, Xã 
Hiền Giang, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

5.000.000.000 25,000 111875658

5ĐINH THỊ 
LAN 
HƯƠNG 

G398, Khu phố 7, 
Phường Long Bình, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

2.000.000.000 10,000 272529645

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271560382
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: G397, KP7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: G397, KP7, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN XUÂN DOANH Nam

10/10/1964 Kinh Việt Nam

17/06/2005 CA. Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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